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1. Để vươn tới cái đích lý tưởng của việc học ngoại ngữ là sự t h u ầ n  thục bô"n kỹ 
năng; nói, nghe, đọc, viết thì một trong những việc quan  trọng cần làm là tích lũy 
đưỢc một vôn từ vựng phong phú.

Tuy các tri  thức, kỹ năng thuộc các bình diện ngữ âm, từ  vựng, ngữ pháp 
không tách ròi nhau,  mà được tích lũy, rèn  luyện cùng với nhau;  nhưng về mặt 
nghiên cửu, chúng ta vẫn có thể  tạm cô lập hóa chúng để tiến h à n h  những  khảo sát, 
phân  tích r iêng biệt. Vậy vấn đề đặt  ra  ở đây là:

a) Một từ  ngoại ngữ nói chung hay một từ Việt với tư  cách một từ  ngoại ngữ 
nói riêng, được tích luỹ vào vốn  từ của người học theo những kênh nào, và bên cạnh 
những kênh đó, còn có thể có những nhân tô" nào có tác động, ảnh hưởng đến quá 
trình Lích lũy đó?

b) Những loại bài tập  thực hành nào (đã và đang sử dụng), đã đưỢc xây dựng 
trên cơ sỏ của nhừng tác động, ảnh hưởng đó và có thể  có tác dụng tôt  cho quá tr ình 
tích luỹ này*^

2, Phân  tích các hiện tượng quan sát  đưỢc t rong khi giảng dạy và kế t  quả học tiếng 
Viộl đ các s inh  viên nước ngoài (trong phạm vi quan sát,  phân tích của  chúng tôi, đó 
là sinh viên người Khmer, N hậ t  và sinh viên có tiếng Anh là bản ngữ như sinh viên 
Mỹ, Canada) chúng tôi thấy  có thể rút  ra  một sô" nhận xét sau đây:

2.1. Trước hết,  về m ặt  nhận Ihức, đánh giá, khi nhìn vào vôn từ  vựng của học 
viên, chúng ta cần phải thấy có hai điều nên đưỢc phân biệt; thứ  n h ấ t  Ịà vôn từ 
vựng có đưỢc (tức là đã tích luỹ đưỢc) của họ; và thứ  hai là sự kiểm soát, v ậ n  hành 
vốn lừ  vựng ấy.

Vôn từ  vựng có đưỢc, có thể  hiểu là khôi lượng từ mà bằng  mọi cách khác 
nhau,  học viên tích luỹ được, còn sự kiểm soát, vận h ành  vô"n từ vựng ấy lại là quá 
t r ình  mà ngưòi học có thể  chủ động vận dụng được chúng trong quá  t r ình  tạo sinh 
ngôn ngữ dưới dạng các ngôn bản (nói và viết).

Cùng vối các tri thức ngữ pháp đưỢc vận dụng như một bộ, một tập hỢp các 
quy tắc ngôn ngữ, vôn từ vựng có được (tích luỹ đưỢc) chủ yếu phát huy ảnh hưởng 
và hiệu quả rõ rệt ở nàng lực đọc hoặc cả năng lực nghe; còn sự kiểm  soát và vận 
hành  vốn từ  vựng lại chủ yếu thể hiện rõ hiệu quả của nó ở năng  lực nói và viết.
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2.2. Thực tế  cho thấy  rằng sự hiểu biết,  tr i  thức vể vốn từ  vựng tích luỹ đưỢc 
cũng như sự* vận hành  vôVi từ  vựng ấy, ở ngưòi học ngoại  ngữ và ở người bản  ngữ học 
tiếng mẹ đẻ của họ, là không hoàn toàn như  nhau .  Người đang học ngoại ngừ chưa 
thể  sử dụng các từ ngoại ngữ một cách th u ầ n  thục  vối t ấ t  cả các ý nghĩa, chức năng, 
cách dùng, khả náng kết  hỢp... y như ngưòi bản  ngữ sử dụng chúng;  và cũng không 
giông với ngay cả việc chính ngưòi học đó sử dụ n g  từ  trong t iếng  mẹ đẻ của mình. 
Từ ngoại ngữ thường không được tiếp thu ,  tích luỹ một cách toàn  vẹn, mà một sô (có 
thể nhiều hay ít) đặc điểm, nội dung nào đó về ý nghĩa,  vể ngữ pháp thưòng bị bỏ 
sót hoặc bớt đi, không hoặc chưa được th u  nhận .  Điều này gần như là một hiện 
tưỢng tự nhiên, r ấ t  thực tế, có thể q u a n  sá t  và th ấy  ngay đưỢc. Những kết quả 
nghiên cứu về tâm  lý học cũng đã chứng m inh  rằng: ngay đối với một từ trong tiếng 
mẹ đẻ thì mỗi ngưòi, không phải bấ t  cứ lúc nào, ở đâu, vối ai, trong t ình huông 
nào... cũng có thể tái hiện hoặc chỉ ra đưỢc đầy đ ủ  mọi điều, mọi khía  cạnh thuộc nội 
dung và hình thức của từ  đó, mặc dù người ấy b iê t  r ấ t  rõ răng  có từ đó, mình hiêu 
nó và có thể  sử dụng nó một cách th u ầ n  thục  (xem th êm  [5]).

3. v ể  các nhân tố  hữu dụng cho việc t iếp n h ậ n  và tích luỹ từ  vựng, thực tiễn giảng 
dạy và thí  nghiệm khảo sá t  cho thấy:

3.1. Quan hệ về mặt  ý nghĩa giữa các từ  là một trong những  nhân tố  có vai trò 
thuộc loại quan trọng loại nhất .  Những từ  có liên hệ với nhau  về nghĩa thường được 
đặt  trong môl quan hệ liên tưởng đên nh au ,  xâu chuỗi vào với n h au  th à n h  những 
nhóm để rồi được tích luỹ vào vốn từ cùng với nhau'. Các thí nghiệm của Birkbeck
thực hiện đôl với những sinh viên nói t iếng  Anh học t iếng T huỵ  Điên trong giai
đoạn đầu (elementary) cũng đã chứng tỏ như  vậy [4, 5]. Điều này  rấ t  ủng hộ những 
cứ liệu và kết quả quan sát, thu thập được của chúng tôi.

KKi c h o  m ộ t  t ừ  k í c h  t h í c h  A rồi yô i i  r ầ u  h ọ r  v ip n  ghi  r ĩ ỉ ỉ  nó i  ra n b i ì n e  t,ừ khác ,  

thì trước hết chúng tôi thưòng thu được kế t  quả  là những  từ  có liên hộ với nhau vể 
nghĩa, những từ thuộc cùng một trưòng nghĩa,  một chủ để. Ví dụ:

+ Liên hệ vể nghĩa theo trục tuyến t ính  cho ta  các chuỗi như:

Mua < áo, sách, bành  mỳ, đưòng, báo, từ  điển.. .>

Mặc < áo, quần, váy...>

+ Liên hệ về m ặ t  liên tưởng cho ta  các chuỗi như:

Áo < quần,  váy, giầy, sơ mi,

Sách < báo, từ điển, vở, sổ...>

Tuy nhiên, có sự dị biệt khá rõ giữa ngưòi bản  ngữ và ngưòi học ngoại ngữ nói 
chung trong công việc này. Những liên tưởng để t ìm  từ  và tích luỹ từ của học V iên  

nước ngoài r ấ t  hay có những điểm khác thưòng mà ở học viên bản  ngữ (trong trường 
hỢp này là ngưòi Việt) không bao giò có. Không í t  ngưòi trong sô họ (những họ: viên 
người nước ngoài) thưòng nhận  diện và liên tưởng đến những  từ  khác theo lường
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day cua nhữ n g  hên  hệ vê ngữ âm  và chính  tả  hớn là theo những liên hệ vể nghĩa 
thuân  tuý. (Ví dụ, độc lập/ độc ác; s inh viên/ s inh nhật...).  Đôi khi, họ còn kiến tập 
ca nhưng chuôi từ theo trục liên tưởng vê nghĩa  trong t iêng mẹ đẻ của họ (xem thêm
[5]). Ví dụ, một s inh  viên có t iêng  mẹ đẻ là tiêng Anh mà chúng tôi đã gặp, từng nói 
một chuôi: rửa  mặt/  rửa  tay/ rửa  chân/  rửa  đầu/  rửa áo.

Các chuôi (các kêt  hỢp) này  có lẽ đã do ảnh  hưởng của chuỗi có từ  kích thích là 
động từ  to wash và các từ  tương ứng  t rong tiếng Anh.

3.2. Tần sô của từ  cùng với t ính  cập n h ậ t  (mới) của chúng là một nhân  tô' có 
ảnh hưởng tích cực đên sự tích luỹ (tiêp nhận)  chúng vào vô"n từ  của người học. Từ 
nào hay được lặp lại trong sách (trong tài liệu học tập), trong lòi thoại của giáo viên, 
hoặc từ mới đưỢc cộng đồng bản ngữ sử dụng phổ biến trong giai đoạn gần với thòi 
điểm dạy và học... cũng  dễ d àn g  và n h a n h  chóng đưỢc tích luỹ. Ví dụ, các từ  như: t rả  
lời, hỏi, bài tập, cáu, mới, nói, đọc, viêt... rất dễ đưỢc tích luỹ trong giai đoạn đầu 
(elementary).

Mạt khac, ben cạnh tân  sô sư dụng  chung  t rên  phạm vi rộng rãi của toàn cộng 
đồng bản ngữ, tần s ố  sử dụng riệng do ảnh hưỏng của mối quan tâm mang tính ca 
nhân, của nhu cầu và định hướng học tập, của chủ đề giao tiếp, của nghề nghiệp và 
lĩnh vực hoạt  động xã hội... cũng có vai trò khá lớn. Chẳng hạn  những từ  ngữ ít 
nhiều liên quan đến nghề nghiệp chuyên môn sẽ được các học viên cụ thể, khác 
nhau về mục đích và mối quan tâm  như: nhà đầu tư, luật gia, bác sĩ, nhân viên làm  
việc cho các tổ chức từ  thiện, các công ty khác  nhau,  sinh viên nghiên cứu về Châu

A... thu thập  n h a n h  hay chậm, đầy đủ hay  không đầy đủ ở các mức độ không hoàn 
toàn như nhau.

3.3. Mộl n h â n  lố  có thể  xem như  một hiện tưỢng chuyển di tiêu cức nhưng lai 
ro thè có vai trò tích cực trong việc mở lối cho sự tích luỹ từ  vựng ngoại ngữ là sự 
hon hệ giưa ngữ âm  và/ hoặc chính  tả  của  lừ  ngoại ngữ đang học vối ngữ âm và/ 
hoặc chính ta  của từ  trong t iêng  mẹ đẻ của người học ngoại ngữ đó. Điều này râ t  
hay xảy ra. Để ghi nhớ một từ  ngoại ngữ, học viên có thể liên hệ từ đang cần tích 
luỹ vối vỏ ngữ âm lương tự (hoặc được anh  ta  coi là tương tự) của từ nào đó trong 
tiêng mẹ đẻ của mình hoặc với một từ  t rong một ngoại ngữ nào đó mà anh  ta đa 
biet. Ih ự c  chât , đây  cũng là một kênh liên hệ, tiêp nhận  từ  mới qua những liên 
tưỏng theo sự tiíđng tự hình thức, một sự tạo lập những "từ cùng gốc" (cognate) giả 
dê đạt dược hiệu quả  tích luỹ thực cho từ  vựng. (Ví dụ, đã có sinh viên Mỹ liên hệ 
các từ Việt như: tắc, cắt,  học, đu đủ, xe máy... của tiếng Việt với các từ  ngữ như: 
stuck, cut, ad-hoc, doo doo, sam  I... của t iếng  Anh).

Chúng tôi q u an  sá t  được điều này  qua  ba trường hỢp:

Thư nhâ t là một sô sinh viên người Khmer (vi tiếng Khmer và t iếng Việt có 
quan hệ cội nguồn, có nhiều từ  tương tự  n h a u  về âm và nghĩa. Ví dụ: tay - dăy chân
- chơng, xoài - swai, măng  cụt  - mengkot. . .  r ấ t  nhiều đôi từ  trong trường hỢp này là 
những từ cùng gốc t h ậ t  sự).

Một sô nhãn tô hữu dụng đôi với việc t ích lũy vốn từ của... 15



T h ứ  hai là một số  s inh viên người Nhật. Tiếng N h ậ t  và tiếng Việt đều vay 
mượn một số  đáng  kể từ  gốc H án  rồi N hậ t  hoá và Việt hoá theo cách 
mình; vì vậy, m ột s6  s inh  viên N h ậ t  đã  dễ dàng nhận  ra  và t iếp thu  những  từ như: 
kekka/  kế t  quả, n im m u/  nh iệm  vụ, sansei/  t án  thành ,  sado/ t r à  đạo... Tuy nhiện, 
h iện  tượng này  có m ặ t  t r á i  của nó. Người dạy cần phải đặc biệ t  chú ý sửa chữa, 
th ậ m  chí ngăn  ngừa  cho học viên khi  họ có biểu hiện lạm dụng  mối liên hệ này, đem 
nghĩa  của từ  t rong  t iếng N h ậ t  "đồ" lên từ  tiếng Việt, dẫn  đến những sai lệch trong 
cach hiểu, cách dùng  từ  (ví dụ, từ  gốc Hán xuất khẩu  được người Nhậ t  và ngưòi Việt

dùng vâi nghĩa rất khác nhau).

T h ứ  ba là t rưòng  hỢp hai  học viên người Mỹ, một ngưòi là giáo viên dạy tiếng 
H án  hiện đại,  một người đã  có học t iếng  Hán hiện đại (ở t r ìn h  độ intermediate).  Khi 
tiếp xúc với một từ  Việt mới, chúng  tôi thấy họ thường n h ẩ m  đọc để lịên hệ âm 
cua từ  t iếng H án  h iện  đại  (một ngoại ngữ mà họ đã biết) n h ằ m  n h ậ n  diện, Um hiêu 
nghĩa  của từ  và t ìm  cách để nhớ/ tích luỹ từ  đó. Đối với khá  nh iều  từ, họ đã thành

công.
3.4. Ngoài các n h â n  tố  như  vừa nêu trên, còn phải kể đến một nh ân  tô nữa là 

sự liên  hệ, liên tưởng từ các từ đang học đến những yếu tô, những kết hỢp mà người 
học đã biet  ch ính  ngay trong  ngôn ngữ đang học đó. Học viên có thể phân  tách từ 
cần học t h à n h  các bộ p h ậ n  để rồi liên hệ, nhận biết và ghi nhớ cả âm lân nghĩa cua 
chúng. Thực chất ,  đây  cũng là một kênh tích luỹ từ vựng theo trục liên tưởng mà

chúng  ta  đã từng  q u a n  biết.

Ví dụ một nữ sinh viên N h ậ t  Bản năm  thứ  hai,  học giỏi, đã  biết tách các yêu 
tố  k iệ t  t rong suy k iệ t  rồi liên hệ vói kiệt quệ, kiệt sức, cạn kiệt; tách yếu tố  kết trong 
kế t  q uả ,  liên hệ vối kế t  lu ậ n ,  đ o à n  kết,  liên kết... để hiểu và ghi nhớ chúng.

4. Kiểm lại n h ữ n g  dạng  bài tập  thường đã đưỢc sử dụng đẽ cung cap bổ sung hoạr 
t ă n g  cưòng kh ả  n a n g  t ich luỹ vốn từ  vựng, chúng tôi th ấy  một sô kiểu bài tập như 
dưối đây tỏ ra là có hiệu quả khá tốt; và chúng có thể được phân tích, SOI sang hdn

từ  các quan  sát,  p h â n  tích nêu  trên .

4.1. N hững bài  tập  về kế t  hỢp từ. Kiểu này gồm một số  dạng  cụ thể hơn:

a) Cho từ  h ạ t  n h â n  (chìa khoá). Người dạy làm mẫu về k hả  năng kết hớp mà 
m ình  mong muốn học viên phả i  thực hành,  rồi yêu cầu họ tạo các kêt  hỢp theo mau

đó. Ví dụ:
- Cho từ  ăn, yêu cầu học viên nói/ viết, có thể được; ăn cơm! cam! chuôĩl phởl...

- Cho từ  đi  yêu cầu học viên nói/ viết, có thể  được: đi Huế! chợ! ngân hàngl...

b) Cho từ  h ạ t  n h â n  cùng bối cảnh  giao tiếp (nhằm gỢi ý chủ để từ vựng). Ỵêu 
cầu học viên nói/ v iết  để tạo câu giao tiếp. Yêu cầu này buộc học viên phải huy động, 
sử dụng từ ngữ và cuối cùng là tích luỹ đưỢc từ ngữ.

Ví dụ; - Bối cảnh: m ua  sắm  ở chợ/ nói vối người bán  hàng.

, .  Vũ Đức Nghiêu
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- (Cụm) lừ  chìa khoá; (tôi) muốn mua...

Giáo viên: - Tôi muôn mua sữa.

Học viên: - Tôi muôn mua đưòng

- Tôi muốn mua kẹo

- Tôi muôn mua táo

- Tôi muôn mua xoài

- Tôi muôn mua chè

- Tôi muôn mua cà phê...

4.2. Bài tập chọn từ  để tạo thành  những kết  hỢp thoả  đáng  vể nghĩa.

Ví dụ, nối mỗi từ  thuộc dãy A với từ thuộc dãy B.

A. nhà, áo, điện thoại, đi, nói, đọc, uô'ng...

B. cà phê, sách, to, ngân hàng, gọi, nói, đọc, Ihuê.. .

4.3. Những bài tập  về đồng nghĩa, gần nghĩa,  t r á i  nghĩa.  Loại bài tập  này vừa
có tác dụng tăng cưòng sự hiểu nghĩa của từ thông qua các so sánh, đôl chiếu, vừa  
có tác dụng tập hỢp, tích luỹ từ thành những chuỗi theo liên tưỏng vê nghĩa.

a) Thay thê từ  kích thích bằng từ  trái  nghĩa với nó.

Ví dụ: Giáo viên: - Phòng này đẹp Học viên: - Phòng này  xấu

Giáo viên: Phòng này đắt Học viên: Phòng này rẻ

Giáo Viên: Phòng này hẹp Học viên: Phòng này rộng

Giáo viên: Phòng này bẩn Học viên: Phòng này sạch...

h) Chọn đô thay  thê  từ đồng nghĩa/ trái nghĩa thích hỢp vào chỗ trống hoặc vào 
iư (!ược (lánh dấu.

Ví dụ: Chọn rác  từ  trong dãy giầu/ nghèo/ xấu/ tôt/ rẻ/ đẹp/ hay/ rộng/ lớn... để 
ihay thê vào từ có gạch chân trong câu: Quyển sách này đ ắ t  lắm.

1.4. Bài tập dặt  câu với từ  cho trước. Kiểu này  chủ yêu ròn luyện kỹ năng  viết 
(ì bước dầu: viêt từng câu rời; đồng thời buộc ngưòi học phải  huy động, t ìm tòi th êm  
từ ngữ mới, ôn tập củng cố từ ngữ đã có sẵn.

4.5. Bài tập vé' phân  nhóm từ theo chủ dề. Cho một loạt  từ  (khoảng t rên  10 
dến 20 từ) và yêu cầu học viên:

- Phân  các từ t h à n h  những nhóm theo các chủ để chung.

- Đặt tên cho nhóm  (thực chất  là tên của chủ để).

Vi dụ: cho các từ: 1. áo, 2. từ điển, 3. cơm, 4. pep si, 5. sách, 6. ghế, 7. b á n h  
rnỳ, 8. nước, 9. bút, 10, báo, 11. phở, 12. chuôi, 13. đèn, 14. ti vi, 15. bia, 16. cam, 17. 
xe đạp, 18. chè, 19. bút ,  20. giường.
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Học viên có thể phân  thành  các nhóm theo n h ữ n g  chủ đê nhỏ tuỳ theo sự  xác 
định của bản thân  họ như: 1. đồ vật, 2. quả/ hoa quả, 3. đồ ăn/ thức ăn, 4. đô uông/ 
nước uông...

Kiểu bài tập này có thể  giúp người học tìm đưỢc, nhớ đưỢc và củng cố các từ 
thông qua việc quy chúng vào những hạng mục, những  tiểu chủ đê (tức những tiểu 
phạm trù) khác nhau, bởi vì nếu không hiểu được các từ  thì họ không bao giò cỏ thể 
làm tôt được nhiệm vụ phân  loại và sắp xếp này.

4.6. Nhừng bài tập yêu cầu học viên tìm từ  hay  cụm từ trong đoạn ván bản  câ 
nghĩa ứng với nghĩa của từ đưỢc nêu làm chủ đề của đoạn. Kiểu bài lặp này chủ yêu 
áp dụng ở những lớp có t r ình  độ đã khá cao trở lên. Mục đích của nó là nhăm  đánh 
giá và phá t  triển, tăng  cưòng khả  năng đoán n h ậ n  của ngưòi học; đồng thời qua  
luyện cho họ ý thức xác định, xây dựng và phá t  hiện nghĩa  ngữ cảnh (nghĩa chuyenJ 
nghĩa lâm thòi) của từ  ngữ.

5. Đến đây, những quan sá t  t rên  phương diện thực h à n h  cũng như những p hân  tích 
về m ặt  lý luận vừa nêu t rên  cho phép chúng ta  có thể  rú t  ra  đưỢc một sô n hận  xét 
như sau:

5.1. Các liên tưởng từ  vựng có vai trò như một n h â n  tố  rấ t  tích cực t rong quá 
t r ình  tích luỹ vôn từ, và thực chất, điều này có cơ sở ở nguyên lý hoạt động t rên  hai 
trục: trục ngữ đoạn (tuyến tính) và trục liên tưởng của ngôn ngữ.

5.2. Theo quan sát  của chúng tôi, các từ  ngoại ngữ (trong trường hỢp mà chúng 
ta  đang xét ở đây là từ tiêng Việt) có thể đưỢc ngưòi học tích lưỹ vào vôn lừ của hạ 
theo hai loại kênh cơ bản:

T hứ  nhất là, các kênh liên tưởng theo ý nghĩa, chủ để và bối cảnh. Các kênh 
này thưồng áp Hiing rẲ cho viẠr họr và sử Hi.ing tipng m<? đẻ lAn việc hor và su
dụng ngoại ngữ; và ở đây, ngưòi học ngoại ngữ có th ể  thao  tác như họ đã thao tác với 
tiếng mẹ đẻ của mình.

T h ứ  hai  tó, các kênh liên tưởng dựa trên sự tương tự vê hình thức hay sụ 
tương ứng nào đó về nội dung ý nghĩa giữa từ ngoại ngữ đang cần học vối từ trong 
tiếng mẹ đẻ và/ hoặc từ của một ngoại ngữ nào đó mà ngưòi học đã biêt. Loại kênh 
này đưỢc sử dụng điển hình ở ngưòi và việc học ngoại ngữ, không sử dụng đôl vcfi 
việc học tiếng mẹ đẻ.

5.3. Kinh nghiệm và thực tiền của ngưòi học cho thấy  rằng  các từ  ngoại ngí  
(và ngay cả các từ của tiếng mẹ đẻ của họ) không đưỢc học tập, ghi nhớ, tích luỹ mội 
cách đơn lẻ, biệt lập; mà ngược lại, chúng đưỢc tích luỹ dần vào theo từng nhóm  
từng chuỗi. Mặt  khác, những định hướng của môi q ua n  tâm  riêng, những  nhu cầi  
giao tiếp có chủ đích riêng... cũng là những nhân tô có ảnh hưởng không nhỏ đêr 
quá trình tích luỹ vốn từ của ngưòi học.

5.4. Phương pháp tích luỹ và p há t  tr iển vốn từ  dựa vào các kênh liên tưởng 
t rên  thực t ế  đã được các nhà  nghiên cứu và ứng dụng  khoa học dạy t iếng phá t  hiêr
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và áp dụng  từ r ấ t  sớm; nhưng chúng lôi không nghĩ rằng  đến nay vấn đề này m ất  đi
tính thòi sự và hiệu quả của nó.

Việc phá t  hiện cho hêt và áp dụng tr iệ t  để được những n h â n  tô" có ảnh  hưởng
Ịtích cực đôi với quá trình tích luỹ vôn từ sẽ có tác dụng không nhỏ để góp phần thúc
tìay nhanh  tôc độ học ngoại ngữ nói chung và học t iếng Việt nói riêng.
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H ELPFU L FACTORS FOR VOCABULARY ACCUMULATION 
OF VIETNAMESE FOREKiN LANGUAGE LEARNERS

Faculty o f  Linguistics 
College of Social Saences Hum anities  - VNU

'Phis J)aper deals with:

- The ways (for exam, semantic  associations, clang associations.. .) in which 
Vietnamese words (as foreign language words) are  stored together in Vietnamese 
foreign language learners’ vocabulary.

- Useful factors (such as word frequency, recency of use, personal interests...) 
for vocabulary accumulation of Vietnamese foreign language learners.

- Exercises and activities can be used to enrich receptive and productive 
vocabulary of the learners.
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Đ ổ l MỚI NGÔN NGỬ TRUYỆN NGẮN v iệ t  n a m  s a u  1975

N gu yến  Thị T hanh Q uế

Trường Quốc học Huê

Nhà văn luôn tôn thờ cái đẹp ngôn ngữ văn chưdng. Nghiên cứu vể một thể  
loại văn học không thể không tìm hiểu ngôn ngữ của nó. Đổi mới cách t â n  ngôn ngữ 
thể  loại là một phưdng diện quan trọng tạo nên sự đổi mới cách tân  thể  loại và cách 
tân  văn học nói chung.

Ngôn ngữ vàn học là ngôn ngữ nghệ th u ậ t  "Văn học là nghệ th u ậ t  của ngôn 
từ", Người nghệ sĩ phải  lao động nghiêm túc và có khi "khô hạ nh  nữa đê t ìm  cho tác 
phẩm của mình một ngôn ngữ riêng, một giọng điệu riêng. Đó là yêu tô q uan  trọng 
góp phần  tạo nên phong cách văn học. Mỗi thể loại văn học có t iêng nói riêng, có 
cách tiếp cận hiện thực riêng vì vậy mà cũng có những đặc t rư n g  ngôn ngữ riêng. 
Ngôn ngữ truyện ngắn trong truyền thống thường là ngôn ngữ ngắn gọn hàm  súc, cô 
đọng, th u ần  khiết  văn xuôi. Ngôn ngữ văn học luôn biến chuyển và mang t ính  thòi 
đại. Trong thòi đại văn học 1945 - 1975, ngôn ngữ truyện ngắn mang đậm t ính chấ t  
sử thi: Ngôn ngữ thống nhất,  duy nh ấ t  một giọng điệu, nhân  vậ t  ít  có t ính  chủ động 
trong ngôn ngữ . Ngôn ngữ ít được khách quan hóa, nó phụ  thuộc hoàn toàn vào 
người kể chuyện toàn năng. Giọng điệu chủ yêu vang lên trong t r u 3'ện ngắn  sử thi 
là giọng t rang  trọng ngợi ca và chở nặng t ính t rang  nghiêm giáo huấn.  Đó là giọng 
cao, bè cao được cất  lên từ những con người siêu ngã, con người ý thức sâu sắc vể 
t rách nhiệm công dân,  sẵn sàng xả thân  hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân  tộc, vì 
lý tưởng Chủ nghĩa Xã hội. Vì vậy mà giọng điệu ngôn ngữ thường m ạnh mẽ, hào 
hùng  lạc quan, hiếm thấy  giọng đau buồn, bi quan. Có thê nói; Ngôn ngữ truyện 
ngắn truyền thông chủ yêu là ngôn ngữ "đồng thanh ' thông nhâ t ,  ngôn ngữ một 
giọng điệu.

Ngôn ngữ truyện ngắn sau 1975 là "ngôn ngữ  đời thường", ngôn ngữ gần gũi 
với đòi song "hiện tại chưa hoàn thành", là ngôn ngữ của can người cá nhân ,  con 
người ý thức (siêu ngã) và cả con ngưòi vô thức (bản ngã). Vì vậy mà đa dạng, phong 
phú, nhiều biến thái  khác lạ. Ngôn ngữ trong truyện ngắn sau  1975 có th ể  nói lả 
ngôn ngữ "phức điệu đa thanh".

Tính chất  đa th an h  trong ngôn ngữ truyện ngắn sau 1975 biểu hiện trước hêt 
là ở sự p h a  trộn g iọ n g  đ iệu  của nhiều thể loại văn học khác nhau vào trong thê loại 
t ruyện ngắn. Nhiều truyện ngắn đã đem vào t ruyện những bài thơ, đoạn thơ, ca 
dao, thư  từ, nh ậ t  ký, hồi ký, t r iế t  luận. Ngôn ngữ nghệ th u ậ t  và cả ngôn ngữ phi 
nghệ thuật .. .  Hiện tưỢng du nhập các thể  loại văn học khác vào "nội tạng"  của thể 
loại truyện ngắn, hay nói cách khác, sự xâm thực của thể  loại t ruyện  ngăn  và các 
thể  loại khác nổi lên bề mặt văn bản  mà ngưòi ta  dễ dàng n h ậ n  ra.
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